	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
             
 
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 22/12/2025
Tiết PPCT: 17


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học:
* Phân môn Địa lí: 
- CĐ 1: Bản đồ - phương tiện thể hiện trên bề mặt Tái Đất.
- CĐ 2: Trái Đất- hành tinh của hệ Mặt Trời.
* Phân môn Lịch sử: 
- CĐ 1: Xã hội nguyên thủy.
- CĐ 2: Xã hội cổ đại.
2. Năng lực: 
- Các yếu tố cơ bản của bản đồ: Biết đọc các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình. Lược đồ trí nhớ đường đi
- Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất. Mô tả được chuyển động của  Trái  Đất. Nguyên nhân sinh ra mùa trên TĐ.  
* Tìm hiểu địa lí: Chuyển động của Trái Đất và hệ quả. Sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến. Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
* Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.( Liên hệ mùa tại địa phương nơi em sinh sống) 
 - Tính được giờ địa phương/giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
* Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: 
- Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của nó đối với sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy.
- Giải thích được vì sao xã hội nguyên thủy tan rã.
- Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.
- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của Ai cập và Lưỡng Hà.
- Nêu được những thành tựu văn hóa chủ yếu của Ai Cập và Lưỡng Hà. 
* Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để liên hệ và rút ra được bài học
- Vận dụng được kiến thức lịch sử để liên hệ với xã hội hiện nay.
3. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra.
- Yêu nước, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển, bảo vệ Tổ Quốc
II. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
III. NỘI DUNG ĐỀ: ( Đính kèm trang sau)
IV HƯỚNG DẪN CHẤM: ( Đính kèm trang sau)


II. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
	

Thành phần năng lực

	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	Phần I: TN nhiều lựa chọn
	Phần II: TN đúng sai
	Phần III: Tự luận
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	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
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	Tìm hiểu Địa lí
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhận thức và tư duy khoa học
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	
	
	
	
	
	
	
	1/2
	1/2
	

	Tổng lệnh hỏi
	8
	
	
	
	4
	
	
	1/2
	1/2
	13

	Tìm hiểu Lịch sử 
	4
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Nhận thức và tư duy khoa học
	4
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	
	
	
	
	
	
	
	1/2
	1/2
	

	Tổng lệnh hỏi
	8
	
	
	
	4
	
	
	
	1
	13

	Tổng
	16
	
	
	
	8
	
	
	
	2
	

	
	16
	8
	2
	26



Ghi chú: Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi.
Mỗi câu hỏi tại Phần I là một lệnh hỏi. Mỗi ý hỏi tại Phần II là một lệnh hỏi.


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ 6
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	* Phần Địa Lí

	
1

	Bản đồ: phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất
	
Các yếu tố cơ bản của bản đồ


	Nhận biết:
- Biết đọc các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.
Lược đồ trí nhớ đường đi
	4TN*
	
	

	



2

	


Trái Đất – hành tinh của hệ mặt trời

	- Vị trí Trái Đất trong hệ mặt Trời.
 -Hình dạng, kích thước của Trái Đất.
- Chuyển động của Trái Đất và hệ quả.
	Nhận biết:
- Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.
- Mô tả được chuyển động của  Trái  Đất  
Thông hiểu
- Hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
- Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất.
· Vận dụng: Tính được giờ địa phương/giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
· Nguyên nhân sinh ra mùa trên TĐ.

	4TN*















	




4TN*
Đ/S

1a TL (Đề chẵn)




1a TL ( Đề lẻ)

	










1b TL ( Đề lẻ, chẵn)





	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TN
	 4TN
1/2 TL
	1/2 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	15

	Tổng hợp
	
	20%
	15%
	15%

	* Phần Lịch Sử

	1
	Xã hội nguyên thủy.

	Sự chuyển biển và phân hóa của xã hội nguyên thủy.
	Nhận biết
Sự xuất hiện của kim loại và nền văn hóa gắn với thời kì chuyển biến.
Thông hiểu
Sự xuất hiện của kim loại và vai trò của nó trong việc chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy.
	3TN
	


4TN
(D/S)
	

	2

	Xã hội cổ đại.
	Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại.

	Nhận biết
- Tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.
- Quá trình thành lập nhà nước của Ai cập và Lưỡng Hà.
- Thành tựu văn hóa chủ yếu của Ai Cập và Lưỡng Hà
Vận dụng
Trình bày được những thành tựu văn hóa chủ yếu của Ai Cập và Lưỡng Hà và liên hệ với thực tế.

	
1TN


2TN
2TN
	






½ TL
	






½ TL

	
	
	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TN
	4 TN
½ TL
	1/2 TL

	Tổng
	16 TN
	8 TN
(Đ/S)
½ TL
	2TN
1TL

	Tỉ lệ %
	20
	15
	15

	Tổng tỉ lệ %
	40
	30
	30







	[bookmark: _Hlk211879773][bookmark: _Hlk180693448]UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
MÃ ĐỀ CHẴN (Đề gồm 03 trang)




ĐỀ DỰ BỊ 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút 
Tiết PPCT: 17


[bookmark: _Hlk211926268]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk211926873][bookmark: _Hlk211920115][bookmark: _Hlk216765132]Câu 1. Để thể hiện ranh giới quốc gia, ranh giới tỉnh trên bản đồ hành chính, người ta dùng loại kí hiệu nào?
A. Kí hiệu diện tích.						B. Kí hiệu hình học.		
C. Kí hiệu điểm.						D. Kí hiệu đường.
Câu 2. Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là
A. sơ đồ trí nhớ.						B. lược đồ trí nhớ.
C. bản đồ trí nhớ.						D. bản đồ không gian.
Câu 3. Độ dài bán kính của Trái Đất tại xích đạo là bao nhiêu km?
A. 6378 km.							B. 697 km.			
C. 46720 km.							D. 18934km.
Câu 4. Hãy sắp xếp các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự từ hành tinh gần Mặt Trời nhất đến hành tinh xa Mặt Trời nhất?
A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
B. Trái Đất, Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
C. Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
D. Thuỷ tinh, Trái Đất, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.
Câu 5. Người ta chia bề mặt Trái Đất làm mấy khu vực giờ?
A. 24 khu giờ.							B. 12 khu vực giờ.
C. 6. khu vực giờ.						D. 32 khu vực giờ.
Câu 6. Nguyên nhân nào làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau?
A.  Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.
B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày.
C. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục. 
D. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.
Câu 7. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là
A. 12 giờ.                   						B. 365 ngày 6 giờ.			
C. 365 ngày.							D. 24 giờ.
Câu 8. Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời theo hướng nào?
A. Từ tây sang đông.               				B. Từ tây nam sang đông bắc.
C. Từ đông sang tây.               				D. Từ đông nam sang tây bắc.
Câu 9. Chữ viết của người Ai Cập là
A. chữ tượng hình.	     					B. chữ tượng ý          
C. chữ tượng thanh.         					D. hệ chữ a, b, c
Câu 10. Đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà là
A. thủ lĩnh.							B. tù trưởng		
C. Pha-ra-ông							D. En-xi
Câu 11. Việc phát hiện ra công cụ và đồ trang sức trong các mộ táng đã chứng tỏ điều gì?
A. Công cụ lao động và đố trang sức làm ra ngày càng nhiều.
B. Quan niệm về đời sống tín ngưỡng xuất hiện.
C. Đã có sự phân chia tài sản giữa các thành viên trong gia đình.
D. Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ đã có sự phát triển.
Câu 12. Xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng vào thời gian nào?
A. Hơn 5000 năm TCN.                                                   	B. Hơn 4000 năm TCN.
C. Hơn 3000 năm TCN.                                                   	D. Hơn 2000 năm TCN.
Câu 13. Các nền văn hóa gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam là
A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.			B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Óc Eo.
C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Núi Đọ.			D. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Hoa Lộc.
Câu 14. Đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại là gì?
A. Đứng đầu nhà nước là vua, vua nắm mọi quyền hành.
B. Đứng đầu nhà nước là quý tộc, quan lại.
C. Đứng đầu nhà nước là nông dân công xã, họ nuôi sống toàn xã hội.
D. Nhà nước mà có quan hệ xã hội là sự bóc lột dã man, tàn bạo giữa chủ nô và nô lệ.
Câu 15. Những nhà nước cổ đại đầu tiên của Lưỡng Hà đã ra đời trên vùng đất màu mỡ của hai con sông nào?
A. Sông Ấn và sông Hằng.			         		B. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.
C. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.       		D. Sông Mã và sông Cả.
Câu 16. Giỏi về hình học, biết tính diện tích các hình tam giác, hình tròn, xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ như Kim tự tháp. Đó là đặc điểm của cư dân ở
A. Ấn Độ			B. La Mã			C. Ai Cập	      	D. Đông Nam Á
[bookmark: _Hlk211929869]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Quan sát hình dưới đây và cho biết, trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?
[image: BÀI 8: CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ HỆ QUẢ]
a) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Thu.
b) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Hạ.
c) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Đông.
d) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Xuân.
Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây Đúng hay Sai về nội dung Lịch sử
a) Giúp con người khai phá đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt.
b) Làm xuất hiện của cải dư thừa, dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội.
c) Dẫn tới sự tan rã của bầy người nguyên thuỷ và hình thành công xã thị tộc.
d) Dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ và hình thành xã hội có giai cấp.


PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Tại sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?
b) Một trận bóng đá trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh giữa câu lạc bộ Li-vơ-pun và câu lạc bộ Man-chét-tơ U-nai-tít diễn ra vào lúc 14 giờ theo giờ Luân Đôn, vậy người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam có thể xem trực tiếp qua truyền hình vào mấy giờ ở Việt Nam?
Câu 20 (2 điểm) Hãy kể tên một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ chính phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em ấn tượng với phát minh nào nhất? Vì sao?


[image: ]HẾT[image: ]
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ĐỀ DỰ BỊ 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút
Tiết PPCT: 17


[bookmark: _Hlk211920002]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk211929812]Câu 1. Để thể hiện ranh giới quốc gia, ranh giới tỉnh trên bản đồ hành chính, người ta dùng loại kí hiệu nào?
A. Kí hiệu diện tích.						B. Kí hiệu hình học.		
C. Kí hiệu điểm.						D. Kí hiệu đường.
Câu 2. Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là
A. sơ đồ trí nhớ.						B. lược đồ trí nhớ.
C. bản đồ trí nhớ.						D. bản đồ không gian.
Câu 3. Độ dài bán kính của Trái Đất tại xích đạo là bao nhiêu km?
A. 6378 km.							B. 697 km.			
C. 46720 km.							D. 18934km.
Câu 4. Hãy sắp xếp các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự từ hành tinh gần Mặt Trời nhất đến hành tinh xa Mặt Trời nhất?
A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
B. Trái Đất, Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
C. Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
D. Thuỷ tinh, Trái Đất, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.
Câu 5. Người ta chia bề mặt Trái Đất làm mấy khu vực giờ?
A. 24 khu giờ.							B. 12 khu vực giờ.
C. 6. khu vực giờ.						D. 32 khu vực giờ.
Câu 6. Nguyên nhân nào làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau?
A.  Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.
B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày.
C. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục. 
D. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.
Câu 7. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là
A. 12 giờ.                   						B. 365 ngày 6 giờ.			
C. 365 ngày.							D. 24 giờ.
Câu 8. Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời theo hướng nào?
A. Từ tây sang đông.               				B. Từ tây nam sang đông bắc.
C. Từ đông sang tây.               				D. Từ đông nam sang tây bắc.
Câu 9. Chữ viết của người Ai Cập là
A. chữ tượng hình.	     					B. chữ tượng ý          
C. chữ tượng thanh.         					D. hệ chữ a, b, c
Câu 10. Đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà là
A. thủ lĩnh.							B. tù trưởng		
C. Pha-ra-ông							D. En-xi
Câu 11. Việc phát hiện ra công cụ và đồ trang sức trong các mộ táng đã chứng tỏ điều gì?
A. Công cụ lao động và đố trang sức làm ra ngày càng nhiều.
B. Quan niệm về đời sống tín ngưỡng xuất hiện.
C. Đã có sự phân chia tài sản giữa các thành viên trong gia đình.
D. Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ đã có sự phát triển.
Câu 12. Xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng vào thời gian nào?
A. Hơn 5000 năm TCN.                                                   	B. Hơn 4000 năm TCN.
C. Hơn 3000 năm TCN.                                                   	D. Hơn 2000 năm TCN.
Câu 13. Các nền văn hóa gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam là
A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.			B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Óc Eo.
C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Núi Đọ.			D. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Hoa Lộc.
Câu 14. Đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại là gì?
A. Đứng đầu nhà nước là vua, vua nắm mọi quyền hành.
B. Đứng đầu nhà nước là quý tộc, quan lại.
C. Đứng đầu nhà nước là nông dân công xã, họ nuôi sống toàn xã hội.
D. Nhà nước mà có quan hệ xã hội là sự bóc lột dã man, tàn bạo giữa chủ nô và nô lệ.
Câu 15. Những nhà nước cổ đại đầu tiên của Lưỡng Hà đã ra đời trên vùng đất màu mỡ của hai con sông nào?
A. Sông Ấn và sông Hằng.			         		B. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.
C. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.       		D. Sông Mã và sông Cả.
Câu 16. Giỏi về hình học, biết tính diện tích các hình tam giác, hình tròn, xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ như Kim tự tháp. Đó là đặc điểm của cư dân ở
A. Ấn Độ			B. La Mã			C. Ai Cập	      	D. Đông Nam Á
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Quan sát hình dưới đây và cho biết, trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?
[image: BÀI 8: CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ HỆ QUẢ]
a) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Đông.
b) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Hạ.
c) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Thu.
d) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Xuân.
Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây Đúng hay Sai về nội dung Lịch sử
a) Giúp con người khai phá đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt.
b) Làm xuất hiện của cải dư thừa, dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội.
c) Dẫn tới sự tan rã của bầy người nguyên thuỷ và hình thành công xã thị tộc.
d) Dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ và hình thành xã hội có giai cấp.


PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất. 
b) Một trận bóng đá trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh giữa câu lạc bộ Li-vơ-pun và câu lạc bộ Man-chét-tơ U-nai-tít diễn ra vào lúc 10 giờ theo giờ Luân Đôn, vậy người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam có thể xem trực tiếp qua truyền hình vào mấy giờ ở Việt Nam?
Câu 20 (2 điểm) Hãy kể tên một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ chính phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em ấn tượng với phát minh nào nhất? Vì sao?


[image: ]HẾT[image: ]
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 22/12/2025
Tiết PPCT: 17


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Các nền văn hóa gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam là
	A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.	B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Núi Đọ.
	C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Hoa Lộc.	D. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Óc Eo.
Câu 2. Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời theo hướng nào?
	A. Từ tây nam sang đông bắc.	B. Từ đông nam sang tây bắc.
	C. Từ đông sang tây.	D. Từ tây sang đông.
Câu 3. Việc phát hiện ra công cụ và đồ trang sức trong các mộ táng đã chứng tỏ điều gì?
	A. Công cụ lao động và đố trang sức làm ra ngày càng nhiều.
	B. Đã có sự phân chia tài sản giữa các thành viên trong gia đình.
	C. Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ đã có sự phát triển.
	D. Quan niệm về đời sống tín ngưỡng xuất hiện.
Câu 4. Những nhà nước cổ đại đầu tiên của Lưỡng Hà đã ra đời trên vùng đất màu mỡ của hai con sông nào?
	A. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.	B. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.
	C. Sông Mã và sông Cả.	D. Sông Ấn và sông Hằng.
Câu 5. Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là
	A. bản đồ trí nhớ.	B. sơ đồ trí nhớ.
	C. lược đồ trí nhớ.	D. bản đồ không gian.
Câu 6. Giỏi về hình học, biết tính diện tích các hình tam giác, hình tròn, xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ như Kim tự tháp. Đó là đặc điểm của cư dân ở
	A. Ai Cập		B. La Mã	
	C. Ấn Độ		D. Đông Nam Á
Câu 7. Đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà là
	A. tù trưởng	B. thủ lĩnh.	C. En-xi	D. Pha-ra-ông
Câu 8. Để thể hiện ranh giới quốc gia, ranh giới tỉnh trên bản đồ hành chính, người ta dùng loại kí hiệu nào?
	A. Kí hiệu đường.	B. Kí hiệu diện tích.
	C. Kí hiệu điểm.	D. Kí hiệu hình học.
Câu 9. Độ dài bán kính của Trái Đất tại xích đạo là bao nhiêu km?
	A. 697 km.	B. 6378 km.	C. 46720 km.	D. 18934km.
Câu 10. Hãy sắp xếp các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự từ hành tinh gần Mặt Trời nhất đến hành tinh xa Mặt Trời nhất?
	A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
	B. Thuỷ tinh, Trái Đất, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.
	C. Trái Đất, Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
	D. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
Câu 11. Đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại là gì?
	A. Nhà nước mà có quan hệ xã hội là sự bóc lột dã man, tàn bạo giữa chủ nô và nô lệ.
	B. Đứng đầu nhà nước là quý tộc, quan lại.
	

C. Đứng đầu nhà nước là nông dân công xã, họ nuôi sống toàn xã hội.
	D. Đứng đầu nhà nước là vua, vua nắm mọi quyền hành.
Câu 12. Chữ viết của người Ai Cập là
	A. chữ tượng ý		B. hệ chữ a, b, c	
	C. chữ tượng hình.		D. chữ tượng thanh.
Câu 13. Nguyên nhân nào làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau?
	A. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
	B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày.
	C. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.
	D. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.
Câu 14. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là
	A. 24 giờ.		B. 365 ngày 6 giờ.	
	C. 365 ngày.		D. 12 giờ.
Câu 15. Người ta chia bề mặt Trái Đất làm mấy khu vực giờ?
	A. 12 khu vực giờ.		B. 32 khu vực giờ.	
	C. 24 khu giờ.		D. 6. khu vực giờ.
Câu 16. Xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng vào thời gian nào?
	A. Hơn 2000 năm TCN.		B. Hơn 5000 năm TCN.	
	C. Hơn 3000 năm TCN.		D. Hơn 4000 năm TCN.
[bookmark: _Hlk216766472]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Quan sát hình dưới đây và cho biết, trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?
[image: BÀI 8: CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ HỆ QUẢ]
a) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Đông.
b) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Hạ.
c) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Thu.
d) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Xuân.
Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây Đúng hay Sai về nội dung Lịch sử
a) Giúp con người khai phá đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt.
b) Làm xuất hiện của cải dư thừa, dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội.
c) Dẫn tới sự tan rã của bầy người nguyên thuỷ và hình thành công xã thị tộc.
d) Dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ và hình thành xã hội có giai cấp.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất. 
b) Một trận bóng đá trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh giữa câu lạc bộ Li-vơ-pun và câu lạc bộ Man-chét-tơ U-nai-tít diễn ra vào lúc 10 giờ theo giờ Luân Đôn, vậy người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam có thể xem trực tiếp qua truyền hình vào mấy giờ ở Việt Nam?
Câu 20 (2 điểm) Hãy kể tên một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ chính phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em ấn tượng với phát minh nào nhất? Vì sao?


[image: ]HẾT[image: ]
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 22/12/2025
Tiết PPCT: 17


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk211930310]Câu 1. Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là
	A. lược đồ trí nhớ.	B. bản đồ không gian.
	C. bản đồ trí nhớ.	D. sơ đồ trí nhớ.
Câu 2. Người ta chia bề mặt Trái Đất làm mấy khu vực giờ?
	A. 12 khu vực giờ.		B. 24 khu giờ.	
	C. 6. khu vực giờ.		D. 32 khu vực giờ.
Câu 3. Các nền văn hóa gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam là
	A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Hoa Lộc.	B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.
	C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Núi Đọ.	D. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Óc Eo.
Câu 4. Hãy sắp xếp các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự từ hành tinh gần Mặt Trời nhất đến hành tinh xa Mặt Trời nhất?
	A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
	B. Trái Đất, Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
	C. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
	D. Thuỷ tinh, Trái Đất, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.
Câu 5. Để thể hiện ranh giới quốc gia, ranh giới tỉnh trên bản đồ hành chính, người ta dùng loại kí hiệu nào?
	A. Kí hiệu điểm.	B. Kí hiệu đường.
	C. Kí hiệu diện tích.	D. Kí hiệu hình học.
Câu 6. Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời theo hướng nào?
	A. Từ đông sang tây.	B. Từ tây nam sang đông bắc.
	C. Từ đông nam sang tây bắc.	D. Từ tây sang đông.
Câu 7. Chữ viết của người Ai Cập là
	A. chữ tượng ý		B. chữ tượng thanh.	
	C. hệ chữ a, b, c		D. chữ tượng hình.
Câu 8. Những nhà nước cổ đại đầu tiên của Lưỡng Hà đã ra đời trên vùng đất màu mỡ của hai con sông nào?
	A. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.	B. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.
	C. Sông Mã và sông Cả.	D. Sông Ấn và sông Hằng.
Câu 9. Đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại là gì?
	A. Đứng đầu nhà nước là vua, vua nắm mọi quyền hành.
	B. Đứng đầu nhà nước là quý tộc, quan lại.
	C. Đứng đầu nhà nước là nông dân công xã, họ nuôi sống toàn xã hội.
	D. Nhà nước mà có quan hệ xã hội là sự bóc lột dã man, tàn bạo giữa chủ nô và nô lệ.
Câu 10. Xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng vào thời gian nào?
	A. Hơn 2000 năm TCN.		B. Hơn 3000 năm TCN.	
	C. Hơn 4000 năm TCN.		D. Hơn 5000 năm TCN.
Câu 11. Việc phát hiện ra công cụ và đồ trang sức trong các mộ táng đã chứng tỏ điều gì?
	A. Công cụ lao động và đố trang sức làm ra ngày càng nhiều.
	B. Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ đã có sự phát triển.
	C. Đã có sự phân chia tài sản giữa các thành viên trong gia đình.
	D. Quan niệm về đời sống tín ngưỡng xuất hiện.
Câu 12. Độ dài bán kính của Trái Đất tại xích đạo là bao nhiêu km?
	A. 46720 km.	B. 697 km.	C. 18934km.	D. 6378 km.
Câu 13. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là
	A. 12 giờ.	B. 365 ngày.	C. 365 ngày 6 giờ.	D. 24 giờ.
Câu 14. Đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà là
	A. tù trưởng	B. thủ lĩnh.	C. Pha-ra-ông	D. En-xi
Câu 15. Nguyên nhân nào làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau?
	A. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
	B. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.
	C. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.
	D. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày.
Câu 16. Giỏi về hình học, biết tính diện tích các hình tam giác, hình tròn, xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ như Kim tự tháp. Đó là đặc điểm của cư dân ở
	A. Ấn Độ	B. Đông Nam Á	C. La Mã	D. Ai Cập
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Quan sát hình dưới đây và cho biết, trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?
[image: BÀI 8: CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ HỆ QUẢ]
a) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Thu.
b) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Hạ.
c) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Đông.
d) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Xuân.
Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây Đúng hay Sai về nội dung Lịch sử
a) Giúp con người khai phá đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt.
b) Làm xuất hiện của cải dư thừa, dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội.
c) Dẫn tới sự tan rã của bầy người nguyên thuỷ và hình thành công xã thị tộc.
d) Dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ và hình thành xã hội có giai cấp.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Tại sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?
b) Một trận bóng đá trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh giữa câu lạc bộ Li-vơ-pun và câu lạc bộ Man-chét-tơ U-nai-tít diễn ra vào lúc 14 giờ theo giờ Luân Đôn, vậy người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam có thể xem trực tiếp qua truyền hình vào mấy giờ ở Việt Nam?
Câu 20 (2 điểm) Hãy kể tên một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ chính phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em ấn tượng với phát minh nào nhất? Vì sao?

[image: ]HẾT[image: ]
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 22/12/2025
Tiết PPCT: 17


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại là gì?
	A. Đứng đầu nhà nước là quý tộc, quan lại.
	B. Nhà nước mà có quan hệ xã hội là sự bóc lột dã man, tàn bạo giữa chủ nô và nô lệ.
	C. Đứng đầu nhà nước là vua, vua nắm mọi quyền hành.
	D. Đứng đầu nhà nước là nông dân công xã, họ nuôi sống toàn xã hội.
Câu 2. Hãy sắp xếp các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự từ hành tinh gần Mặt Trời nhất đến hành tinh xa Mặt Trời nhất?
	A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
	B. Thuỷ tinh, Trái Đất, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.
	C. Trái Đất, Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
	D. Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
Câu 3. Độ dài bán kính của Trái Đất tại xích đạo là bao nhiêu km?
	A. 697 km.	B. 6378 km.	C. 18934km.	D. 46720 km.
Câu 4. Đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà là
	A. En-xi	B. Pha-ra-ông	C. thủ lĩnh.	D. tù trưởng
Câu 5. Xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng vào thời gian nào?
	A. Hơn 5000 năm TCN.		B. Hơn 3000 năm TCN.	
	C. Hơn 4000 năm TCN.		D. Hơn 2000 năm TCN.
Câu 6. Nguyên nhân nào làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau?
	A. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.
	B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày.
	C. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
	D. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.
Câu 7. Việc phát hiện ra công cụ và đồ trang sức trong các mộ táng đã chứng tỏ điều gì?
	A. Đã có sự phân chia tài sản giữa các thành viên trong gia đình.
	B. Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ đã có sự phát triển.
	C. Quan niệm về đời sống tín ngưỡng xuất hiện.
	D. Công cụ lao động và đố trang sức làm ra ngày càng nhiều.
Câu 8. Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là
	A. bản đồ không gian.	B. bản đồ trí nhớ.
	C. lược đồ trí nhớ.	D. sơ đồ trí nhớ.
Câu 9. Chữ viết của người Ai Cập là
	A. hệ chữ a, b, c		B. chữ tượng hình.	
	C. chữ tượng thanh.		D. chữ tượng ý
Câu 10. Để thể hiện ranh giới quốc gia, ranh giới tỉnh trên bản đồ hành chính, người ta dùng loại kí hiệu nào?
	A. Kí hiệu đường.	B. Kí hiệu hình học.
	C. Kí hiệu điểm.	D. Kí hiệu diện tích.
Câu 11. Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời theo hướng nào?
	A. Từ tây nam sang đông bắc.	B. Từ đông nam sang tây bắc.
	C. Từ tây sang đông.	D. Từ đông sang tây.
Câu 12. Các nền văn hóa gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam là
	A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Óc Eo.	B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Núi Đọ.
	C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.	D. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Hoa Lộc.
Câu 13. Người ta chia bề mặt Trái Đất làm mấy khu vực giờ?
	A. 6. khu vực giờ.	B. 12 khu vực giờ.	C. 32 khu vực giờ.	D. 24 khu giờ.
Câu 14. Những nhà nước cổ đại đầu tiên của Lưỡng Hà đã ra đời trên vùng đất màu mỡ của hai con sông nào?
	A. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.	B. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.
	C. Sông Mã và sông Cả.	D. Sông Ấn và sông Hằng.
Câu 15. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là
	A. 365 ngày 6 giờ.	B. 24 giờ.	C. 12 giờ.	D. 365 ngày.
Câu 16. Giỏi về hình học, biết tính diện tích các hình tam giác, hình tròn, xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ như Kim tự tháp. Đó là đặc điểm của cư dân ở
    A. Ấn Độ			B. Đông Nam Á	        C. Ai Cập		    D. La Mã
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Quan sát hình dưới đây và cho biết, trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?
[image: BÀI 8: CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ HỆ QUẢ]
a) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Đông.
b) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Hạ.
c) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Thu.
d) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Xuân.
Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây Đúng hay Sai về nội dung Lịch sử
a) Giúp con người khai phá đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt.
b) Làm xuất hiện của cải dư thừa, dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội.
c) Dẫn tới sự tan rã của bầy người nguyên thuỷ và hình thành công xã thị tộc.
d) Dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ và hình thành xã hội có giai cấp.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất. 
b) Một trận bóng đá trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh giữa câu lạc bộ Li-vơ-pun và câu lạc bộ Man-chét-tơ U-nai-tít diễn ra vào lúc 10 giờ theo giờ Luân Đôn, vậy người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam có thể xem trực tiếp qua truyền hình vào mấy giờ ở Việt Nam?
Câu 20 (2 điểm) Hãy kể tên một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ chính phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em ấn tượng với phát minh nào nhất? Vì sao?
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 22/12/2025
Tiết PPCT: 17


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Các nền văn hóa gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam là
	A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Hoa Lộc.	B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.
	C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Óc Eo.	D. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Núi Đọ.
Câu 2. Độ dài bán kính của Trái Đất tại xích đạo là bao nhiêu km?
	A. 46720 km.	B. 697 km.	C. 6378 km.	D. 18934km.
Câu 3. Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời theo hướng nào?
	A. Từ đông nam sang tây bắc.	B. Từ tây sang đông.
	C. Từ đông sang tây.	D. Từ tây nam sang đông bắc.
Câu 4. Những nhà nước cổ đại đầu tiên của Lưỡng Hà đã ra đời trên vùng đất màu mỡ của hai con sông nào?
	A. Sông Ấn và sông Hằng.	B. Sông Mã và sông Cả.
	C. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.	D. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.
Câu 5. Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là
	A. bản đồ không gian.	B. lược đồ trí nhớ.
	C. bản đồ trí nhớ.	D. sơ đồ trí nhớ.
Câu 6. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là
	A. 24 giờ.		B. 365 ngày.	
	C. 12 giờ.	D. 365 ngày 6 giờ.
Câu 7. Giỏi về hình học, biết tính diện tích các hình tam giác, hình tròn, xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ như Kim tự tháp. Đó là đặc điểm của cư dân ở
	A. Ấn Độ		B. Ai Cập	
	C. La Mã		D. Đông Nam Á
Câu 8. Việc phát hiện ra công cụ và đồ trang sức trong các mộ táng đã chứng tỏ điều gì?
	A. Công cụ lao động và đố trang sức làm ra ngày càng nhiều.
	B. Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ đã có sự phát triển.
	C. Quan niệm về đời sống tín ngưỡng xuất hiện.
	D. Đã có sự phân chia tài sản giữa các thành viên trong gia đình.
Câu 9. Chữ viết của người Ai Cập là
	A. hệ chữ a, b, c		B. chữ tượng ý	
	C. chữ tượng hình.		D. chữ tượng thanh.
Câu 10. Để thể hiện ranh giới quốc gia, ranh giới tỉnh trên bản đồ hành chính, người ta dùng loại kí hiệu nào?
	A. Kí hiệu diện tích.	B. Kí hiệu đường.
	C. Kí hiệu điểm.	D. Kí hiệu hình học.
Câu 11. Người ta chia bề mặt Trái Đất làm mấy khu vực giờ?
	A. 6. khu vực giờ.		B. 12 khu vực giờ.	
	C. 24 khu giờ.		D. 32 khu vực giờ.
Câu 12. Hãy sắp xếp các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự từ hành tinh gần Mặt Trời nhất đến hành tinh xa Mặt Trời nhất?
	A. Thuỷ tinh, Trái Đất, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.
	B. Trái Đất, Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
	C. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
	D. Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
Câu 13. Đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà là
	A. thủ lĩnh.	B. tù trưởng	C. Pha-ra-ông	D. En-xi
Câu 14. Đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại là gì?
	A. Đứng đầu nhà nước là quý tộc, quan lại.
	B. Đứng đầu nhà nước là nông dân công xã, họ nuôi sống toàn xã hội.
	C. Nhà nước mà có quan hệ xã hội là sự bóc lột dã man, tàn bạo giữa chủ nô và nô lệ.
	D. Đứng đầu nhà nước là vua, vua nắm mọi quyền hành.
Câu 15. Xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng vào thời gian nào?
	A. Hơn 5000 năm TCN.		B. Hơn 4000 năm TCN.	
	C. Hơn 3000 năm TCN.		D. Hơn 2000 năm TCN.
Câu 16. Nguyên nhân nào làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau?
	A. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.
	B. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.
	C. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày.
	D. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Quan sát hình dưới đây và cho biết, trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?
[image: BÀI 8: CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ HỆ QUẢ]
a) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Thu.
b) Vào giai đoạn từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 ở bán cầu Nam là mùa Hạ.
c) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Đông.
d) Vào giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Nam là mùa Xuân.
Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây Đúng hay Sai về nội dung Lịch sử
a) Giúp con người khai phá đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt.
b) Làm xuất hiện của cải dư thừa, dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội.
c) Dẫn tới sự tan rã của bầy người nguyên thuỷ và hình thành công xã thị tộc.
d) Dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ và hình thành xã hội có giai cấp.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Tại sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?
b) Một trận bóng đá trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh giữa câu lạc bộ Li-vơ-pun và câu lạc bộ Man-chét-tơ U-nai-tít diễn ra vào lúc 14 giờ theo giờ Luân Đôn, vậy người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam có thể xem trực tiếp qua truyền hình vào mấy giờ ở Việt Nam?
Câu 20 (2 điểm) Hãy kể tên một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ chính phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em ấn tượng với phát minh nào nhất? Vì sao?
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25đ.
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	DỰ BỊ
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	D
	D
	B
	A
	A
	B
	C

	101
	A
	D
	C
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	C
	D

	102
	A
	B
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	D
	C
	D
	A
	D

	103
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	C
	D
	B
	A
	C

	104
	B
	C
	B
	D
	B
	D
	B
	B
	C
	B
	C
	D
	D
	D
	B
	D



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 18. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
	[bookmark: _Hlk211879979]Câu
	A
	B
	C
	D

	17
	Đ
	S
	Đ
	S

	18
	Đ
	Đ
	S
	Đ


Cách thức tính điểm
- Học sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
	  Câu
	                        Nội dung 
	Điểm  

	Câu 19
(2 điểm)
Đề chẵn

Đề dự bị chẵn
	a, Tại sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?
- Hiện tượng ngày, đêm trên Trái Đất: Hình khối cầu của Trái đất luôn được Mặt trời chiếu sáng một nửa, còn một nửa không được chiếu sáng, vì thế sinh ra ngày và đêm. 
- Tuy nhiên, do Trái đất tự quay quanh trục nên mọi nơi ở bề mặt Trái đất đều lần lượt được Mặt Trời chiếu sáng rồi lại chìm trong bóng tối, gây nên hiện tượng luân phiên ngày và đêm.
b, Một trận bóng đá trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh giữa câu lạc bộ Li-vơ-pun và câu lạc bộ Man-chét-tơ U-nai-tít diễn ra vào lúc 14 giờ theo giờ Luân Đôn, vậy người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam có thể xem trực tiếp qua truyền hình vào mấy giờ ở Việt Nam?
- Chênh lệch múi giờ ở Anh và Việt Nam là 7 múi giờ.
- Khi ở Anh là 15h, thì giờ ở Việt Nam là: 14 + 7 = 21h (Việt Nam nằm ở phía Đông so với Anh).
-> Người Việt Nam có thể xem trực tiếp trận bóng đá đó vào lúc 21 giờ ở Việt Nam.
	

0,25


0,25






0,5
0,5

0,5

	Câu 19
(2 điểm)
Đề lẻ

Đề dự bị lẻ
	a, Trình bày nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất
Nguyên nhân sinh ra các mùa là do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với hướng trục không thay đổi và nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một góc khoảng 66°33’, làm cho góc chiếu của tia sáng mặt trời và thời gian tiếp nhận ánh sáng mặt trời thay đổi trong năm
b, Một trận bóng đá trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh giữa câu lạc bộ Li-vơ-pun và câu lạc bộ Man-chét-tơ U-nai-tít diễn ra vào lúc 10 giờ theo giờ Luân Đôn, vậy người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam có thể xem trực tiếp qua truyền hình vào mấy giờ ở Việt Nam?
- Chênh lệch múi giờ ở Anh và Việt Nam là 7 múi giờ.
- Khi ở Anh là 15h, thì giờ ở Việt Nam là: 10 + 7 = 17h (Việt Nam nằm ở phía Đông so với Anh).
-> Người Việt Nam có thể xem trực tiếp trận bóng đá đó vào lúc 17 giờ ở Việt Nam.
	

0,5







0,5
0,5

0,5

	Câu 20 
(2 điểm)

	a. Một số vật/ lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại: (Hs trả lời được 1 ý được 0,75 điểm, 2 ý trờ lên đạt điểm tối đa).
VD:
+ Cái cày (sử dụng sức kéo của động vật), Bánh xe, Nông lịch (âm lịch), Phép tính với hệ đếm thập phân và hệ đếm 60, các công trình kiến trúc, điêu khắc, ví dụ: Kim tự tháp, tượng nhân sư;…
b. Học sinh  trả lời theo quan điểm cá nhân có liên quan đến nội dung kiến thức.
VD: Em ấn tượng nhất với nghệ thuật điêu khắc của cư dân Ai cập cổ đại, thông qua hình ảnh Tượng Nhân sư canh giữ kim tự tháp Kê-ốp: 
+  Đây là bức tượng nguyên khối lớn nhất thế giới, dài 73,5 mét và cao 20-22 mét, tượng nhân sư tượng trưng cho trí tuệ và sức mạnh.
=> Tượng Nhân sư đã cho thấy sự tinh tế, bài tay tài hoa và sự miệt mài sáng tạo nghệ thuật của của người Ai Cập cổ đại.
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